     
CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

HỌC PHẦN: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRANG PHỤC
BẬC ĐÀO TẠO: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP(9+3)
Ngành đào tạo
        : CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG
Số đơn vị học trình: 02 ĐVHT (30 Tiết)

(Áp dụng từ khóa 2015)
I/   GIỚI THIỆU HỌC PHẦN:
1/ 
Vị trí hoặc điều kiện kiên quyết để thực hiện học phần:


Môn học quản lý chất lượng  trang phục là môn học trình bày cách thức và phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm sau khi sản xuất nhằm cung cấp những kiến thức ứng dụng thực tế bảo đảm chất lượng sản phẩm đầu ra trong sản xuất ngành may công nghiệp
.2/
Mục tiêu:

Về kiến thức:
Sinh viên hiểu và thực hiện được việc quản lý chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình sản xuất nhằm phát huy khả năng ứng dụng bảo đảm chất lượng sản phẩm đầu ra.

Về kỹ năng:
    Sinh viên có khả năng vận dụng được trong việc bảo đảm tối ưu chất lượng sản phẩm đầu ra. 

Về thái độ: 
Sinh viên có thái độ học tập tích cực, tiếp thu bài nghiêm túc, ứng dụng các kiến thức đã học vào thức tiễn.
II/
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH:
	STT
	TÊN CHƯƠNG, BÀI
	SỐ TIẾT

	
	
	LT
	BT
	TN
	KT
	TỔNG

	Chương I
	Chất lượng sản phẩm may
	2
	
	
	
	2

	Chương II
	Quản lý chất lượng sản phẩm may
	4
	
	
	
	4

	Chương III
	Tiêu chuẩn hóa chất lượng sản phẩm 
	2
	
	
	1
	3

	Chương IV
	Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000
	2
	
	
	
	2

	Chương V
	Các phương pháp, kỹ thuật và những công cụ quản lý chất lượng
	2
	2
	
	1
	5

	Chương VI
	Kiểm tra chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp may
	3
	1
	
	
	4

	Chương VII
	Quản lý chất lượng các công đoạn của quá trình sản xuất may công nghiệp
	4
	5
	
	
	9

	
	Ôn tập
	1
	
	
	
	1

	TỔNG
	21
	8
	
	2
	30


III/ 
NỘI DUNG CHI TIẾT:
CHƯƠNG I: CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM MAY

MỤC TIÊU

Về kiến thức: 


Sinh viên có kiến thức về chất lượng sản phẩm ngành may.

Về kỹ năng: 


Sinh viên nắm được quá trình hình thành chất lượng, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng, chí phí chất lượng và chi phí ẩn của sản xuất nhằm định hướng đúng cho các biện pháp tối ưu hình thành chất lượng sản phẩm ngành may. 

  Về thái độ: 

    Sinh viên tích cực học tập, có ý thức tìm hiểu và vận dụng vào thực tế sản xuất.

I.  Chất lượng sản phẩm

1. Khái niệm chất lượng sản phẩm

2. Các thuộc tính chất lượng sản phẩm

3. Các đặc điểm chất lượng sản phẩm

II. Quá trình hình thành chất lượng sản phẩm may

III. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm may

1. Một số yếu tố ở tầm vi mô

2. Một số yếu tố ở tầm vĩ mô

IV. Chi phí chất lượng và chi phí ẩn của sản xuất

1. Khái niệm chi phí chất lượng

2. Phân loại chi phí chất lượng

3. Mối quan hệ giữa chi phí chất lượng và chi phí ẩn của sản xuất

CHƯƠNG II: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM MAY

MỤC TIÊU

Về kiến thức: 


Sinh viên hiểu được quá trình phát triển của công tác quản lý chất lượng sản phẩm.

Về kỹ năng: 


Sinh viên vận dụng được các kiến thức cơ bản cho việc quản lý tốt chất lượng sản phẩm.

Về thái độ:

 
Sinh viên tích cực học tập, có ý thức tìm hiểu và vận dụng vào thực tế sản xuất.

I. Sơ lược về quá trình phát triển của QLCL và những bài học kinh nghiệm của QLCL

1. Quá trình phát triển của QLCL

2. Những bài học kinh nghiệm

II. Các phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm

1. Khái niệm QLCL

2. Chức năng của QLCL sản phẩm

3. Các phương thức quản lý chất lượng

a) Kiểm tra chất lượng – I

b) Kiểm soát chất lượng – QC

c) Đảm bảo chất lượng – QA

d) Kiểm soát chất lượng toàn diện – TQC

e) Quản lý chất lượng toàn diện – TQM

CHƯƠNG III: TIÊU CHUẨN HÓA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM MAY

MỤC TIÊU

Về kiến thức: 


Sinh viên hiểu được tiêu chuẩn hóa chất lượng sản phẩm.

Về kỹ năng: 


Sinh viên vận dụng được các kiến thức về tiêu chuẩn hóa chất lượng sản phẩm may cho việc quản lý tốt chất lượng sản phẩm.

Về thái độ:

 
Sinh viên tích cực học tập, có ý thức tìm hiểu và vận dụng vào thực tế sản xuất.

I. Khái quát về tiêu chuẩn hóa

II. Tác dụng của tiêu chuẩn hóa

III. Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm may và các cấp tiêu chuẩn

1. Tiêu chuẩn chất lượng nguyên liệu

2. Tiêu chuẩn chất lượng phụ liệu

3. Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

4. Các cấp tiêu chuẩn

IV. Hiệu quả kinh tế của tiêu chuẩn hóa
CHƯƠNG IV: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9000

MỤC TIÊU

Về kiến thức: 


Sinh viên hiểu được các hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm.
Về kỹ năng: 


Sinh viên vận dụng tốt kiến thức và chọn ra được phương pháp tối ưu giúp đảm bảo tốt chất lượng sản phẩm may mặc.
Về thái độ:

    Sinh viên tích cực học tập, có ý thức tìm hiểu và vận dụng vào thực tế sản xuất.

I. Khái niệm hệ thống quản lý chất lượng
II. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000

1. Tổ chức ISO

2. Giới thiệu về ISO 9000

3. Nội dung bộ ISO 9000:2000

4. Triết lý của ISO

5. Lợi ích của bộ ISO

6. Quy trình xây dựng hệ thống QLCL trong doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 9000

II. Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm toàn diện (TQM)

1. Khái niệm

2. Vai trò của TQM

3. Các đặc điểm cơ bản của TQM

4. Các nguyên tắc cơ bản

5. Trình tự triển khai TQM vào trong doanh nghiệp

6. Tổ chức áp dụng TQM trong doanh nghiệp

CHƯƠNG V: CÁC PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT VÀ NHỮNG CÔNG CỤ 
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

MỤC TIÊU

Về kiến thức: 


Sinh viên hiểu được các phương pháp, kỹ thuật và những công cụ để quản lý chất lượng.
Về kỹ năng: 


Sinh viên vận dụng tốt kiến thức để chọn ra phương pháp tối ưu, sử dụng tốt các công cụ QCS giúp đảm bảo tốt chất lượng sản phẩm may mặc.
Về thái độ:

      Sinh viên tích cực học tập, có ý thức tìm hiểu và vận dụng vào thực tế sản xuất.

I. Cách thức giải quyết vấn đề chất lượng

II. Nhóm chất lượng – QC

III. Kiểm soát quá trình bằng thống kê

1. Khái niệm

2. Thu thập dữ liệu

3. Cách phát hiện vấn đề

4. Nội dung QC

5. Bảy công cụ của QC

CHƯƠNG VI: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

TRONG DOANH NGHIỆP MAY

MỤC TIÊU

Về kiến thức: 

Sinh viên hiểu được cách kiểm tra chất lượng sản phẩm ngành may công nghiệp. 

Về kỹ năng: 


Sinh viên vận dụng các cách thức kiểm tra chất lượng nhằm đảm bảo tốt chất lượng sản phẩm
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức tìm hiểu và vận dụng vào thực tế sản xuất.

I. Bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp may

1. Vai trò của bộ phận KCS

2. Chức năng của bộ phận KCS

3. Nhiệm vụ của bộ phận KCS

4. Quyền hạn của bộ phận KCS

5. Cơ cấu nhân sự của bộ phận KCS

II. Phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm may

1. Các nguyên tắc kiểm tra chất lượng sản phẩm may

2. Những nội dung cần kiểm tra 

3. Phương pháp kiểm tra 

4. Dụng cụ kiểm tra 

5. Các điều kiện để kiểm tra chất lượng sản phẩm may có hiệu quả

6. Những qui định về khuyết điểm trong kiểm tra chất lượng sản phẩm ngành may

CHƯƠNG VII: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÁC CÔNG ĐOẠN CỦA

QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT MAY CÔNG NGHIỆP

  MỤC TIÊU

     Về kiến thức: 

   Sinh viên hiểu và vận dụng được cách thức quản lý chất lượng trong các công đoạn của quá trình sản xuất may công nghiệp.

    Về kỹ năng: 

Sinh viên vận dụng và phát huy các phương pháp quản lý chất lượng nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm may công nghiệp.
    Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức tìm hiểu và vận dụng vào thực tế sản xuất.
I. Quản lý chất lượng ở công đoạn chuẩn bị sản xuất

1. Kiểm tra chuẩn bị về nguyên liệu

2. Kiểm tra chuẩn bị về thiết kế

3. Kiểm tra chuẩn bị về công nghệ

II. Quản lý chất lượng ở công đoạn triển khai sản xuất

1. Kiểm tra ở công đoạn cắt

2. Kiểm tra ở công đọan may

3. Kiểm tra ở công đoạn hoàn tất

III. Qui trình kiểm tra chất lượng áo polo shirt

IV. Qui trình kiểm tra chất lượng áo sơ mi

V. Qui trình kiểm tra chất lượng quần tây

VI. Qui trình kiểm tra chất lượng áo jacket 

IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  CHƯƠNG TRÌNH

· Số tiết qui định cho từng bài, giáo viên có thể linh hoạt thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh, trình độ tiếp thu của sinh viên, nhưng phải đảm bảo tổng số tiết qui định cho từng phần, từng chương và đúng tổng số tiết cho toàn bộ chương trình.

· Không thay đổi trình tự các bài trong cùng một phần. 

· Nội dung giảng dạy phải đúng trình tự,  logic của chương trình qui định.

· Phương pháp giảng dạy: tùy thuộc vào tình hình thực tế, tùy thuộc vào khả năng tiếp thu của học sinh, tùy thuộc vào cơ sở vật chất của trường, mà  người giáo viên sử dụng các phương pháp giảng dạy khác nhau sao cho phù hợp với trình độ tiếp thu, kích thích học tập tích cực, khả năng tự học, tìm tòi của sinh viên.

V.  TÀI LIỆU CHÍNH ĐỂ GIẢNG DẠY

Giáo trình Quản lý chất lượng trang phục – Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM  – TS. Trần Thanh Hương

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình Quản lý chất lượng trang phục – Trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM.

2. Quản lý chất lượng toàn diện – TS. Tạ Thị Kiều An – Nhà xuất bản Thống Kê – 2000.

3. PGS.TS Nguyễn Quốc Cừ  – Quản lý chất lượng sản phẩm theo TQM và theo ISO – 9000 Nhà xuất bản Khoa Học và Kỹ Thuật – Hà Nội – 2000.

4. Giáo trình quản lý chất lượng trang phục – NXB Đại Học Quốc Gia TP. HCM – 2008
Tp. HCM, ngày   04  tháng  02 năm 2015  

               
TRƯỞNG KHOA                         TỔ BỘ MÔN                             GIÁO VIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM


TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
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